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	Dự thảo lần 2


NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

––––––––

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ,

NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch như sau:

1. Sửa đổi tên điều và bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:

“Điều 10. Quản lý khu du lịch, điểm du lịch 
3. Nội dung quản lý điểm du lịch:

a) Thực hiện quy định tại các điểm g, h, i, k và l khoản 1 Điều 10 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007. 

b) Bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch;
c) Công khai quy hoạch cụ thể phát triển điểm du lịch đối với điểm du lịch quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên.”  

2. Điểm c khoản 2 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c, Quảng bá, xúc tiến trong lĩnh vực lữ hành;”

3. Bổ sung các Điều: 12a, 12b, 12c, 12d vào sau Điều 12 như sau: 

“Điều 12a. Kinh doanh lữ hành quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Du lịch bao gồm các ngành, nghề sau đây:
1. Kinh doanh lữ hành nội địa

2. Kinh doanh lữ hành quốc tế

a) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

b) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

c) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Điều 12b. Giấy tờ liên quan quy định tại điểm c khoản 2 Điều 49 Luật Du lịch bao gồm: 

a) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng liên quan đến nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Du lịch.
Điều 12c. Các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch bao gồm: 

1. Không thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật các nghĩa vụ quy định tại khoản 5 Điều 40 Luật Du lịch; 

2. Không làm thủ tục đổi Giấy phép hoặc không đủ điều kiện được đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật;  

          3. Không báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành trong 18 tháng liên tục;


4. Không bảo đảm bảo một trong các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại  khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 46 Luật Du lịch;


5. Vi phạm quy định tại một trong các khoản 1, 4 và 7 Điều 12 Luật Du lịch;
6. Kinh doanh lữ hành không đúng ngành, nghề được cấp phép.

7. Nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là giả mạo.

Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và gửi quyết định thu hồi Giấy phép cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh lữ hành, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Điều 12d. Thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
1. Thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại điểm a khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch: 

Doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương về việc chấm dứt hoạt động, kèm theo Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp. 

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ nêu trên, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp.
2. Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch và Điều 12 c Nghị định này: 
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế, cơ quan quản lý  nhà nước về du lịch ở trung ương ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp.”

4. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Ký quỹ của kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải được gửi vào tài khoản tại Ngân hàng và được hưởng lãi suất có kỳ hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng.  

2. Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:
a) Mức ký quỹ hai trăm năm mươi (250) triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12a của Nghị đinh này;

b) Mức ký quỹ năm trăm (500) triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại điểm b hoặc c khoản 2 Điều 12a của Nghị định này.

3. Tiền ký quỹ được sử dụng để bồi thường cho khách du lịch trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng đối với khách du lịch; giải quyết các rủi ro đối với khách du lịch.

4. Hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:

a) Có thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

b) Có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.”

5. Bổ sung khoản 3 Điều 20 như sau:

“3. Việc thu, nộp lệ phí cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.”

6. Bổ sung Điều 20a vào sau Điều 20 như sau:

“Điều 20a. Việc thu, nộp lệ phí cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch, biển hiệu xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.”
7. Bổ sung khoản 3 Điều 21 như sau:
“3. Việc thu, nộp lệ phí cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 22 như sau:

“2. Bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận; trường hợp thành lập chi nhánh phải có giấy ủy quyền nêu rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh. 

3. Bản sao hợp lệ báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính liền kề với năm xem xét cấp Giấy phép.”

9. Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) 01 bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh) hoặc đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở văn phòng đại diện (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện). 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương thẩm định, cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước liên quan nơi chi nhánh đặt trụ sở.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thẩm định, cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.”

10. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

1. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) 01 đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký đến cơ quan đã cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi như sau:

a) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập;

b) Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

c) Thay đổi người đứng đầu của chi nhánh, văn phòng đại diện.

2.  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp và gửi bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh đã được sửa đổi cho các cơ quan có liên quan quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Nghị định này.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được sửa đổi cho các cơ quan có liên quan quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều này.

Thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện được sửa đổi, bổ sung không vượt quá thời hạn của giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã cấp.”

11. Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đã cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi: 

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; 

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài;

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập.

2. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến cơ quan đã cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện gồm:  

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp  du lịch nước ngoài ký; 

b) Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận.

c) Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp.

Các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thẩm định, cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp lại cho các cơ quan có liên quan quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều này.

3. Trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) 01 đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện  do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký đến cơ quan đã cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đến, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thẩm định, cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.”

12. Điểm a và b khoản 2 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2.  Gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện:

a) Trong thời hạn 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hết hiệu lực, doanh nghiệp gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) 01 đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới cơ quan có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều này;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền xem xét, gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; nếu được chấp thuận, doanh nghiệp gửi bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan có thẩm quyền để gia hạn. Trường hợp từ chối gia hạn, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.”

13. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 28 như sau:

“1a. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện bao gồm:

a) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc;

b) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam;

c) Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội kinh doanh du lịch của doanh nghiệp du lịch nước ngoài mà mình đại diện;

d) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của doanh nghiệp du lịch nước ngoài mà mình đại diện;

e) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.”

14. Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 “Điều 34. Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên

1. Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Du lịch qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến một trong các cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh trong toàn quốc.

2. Người đề nghị đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên gửi  01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 75 Luật Du lịch qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi đã cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. 

Thời hạn của thẻ được cấp lại bằng thời gian còn lại của thẻ đã cấp.”

15. Sửa đổi khoản 2 Điều 36 như sau: 

“2. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với khu du lịch, điểm du lịch quy định việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn, cấp và thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên.”

16. Bổ sung Điều 37a vào sau Điều 37 như sau:

“Điều 37a. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
1. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được thành lập sử dụng cho các hoạt động sau đây: 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam; 

b) Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển du lịch; 

c) Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

d) Hỗ trợ hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường ở những địa bàn du lịch trọng điểm.

2. Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch gồm:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Đóng góp của doanh nghiệp;

c) Tiền tài trợ của tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

3. Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển du lịch 

a) Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch thuộc cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn nộp thuế, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;

b) Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập; ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và Bộ Tài chính quy định về hoạt động, quản lý, sử dụng quỹ và mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước.”



Điều 2. Hiệu lực thi hành



1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2012.

2. Quy định chuyển tiếp

 
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đã có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo đúng nội dung quy định trong Giấy phép đã được cấp và trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải đăng ký lại phạm vi kinh doanh lữ hành và bổ sung đầy đủ các điều kiện về kinh doanh lữ hành theo quy định của Nghị định này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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